
 SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP HCM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

1 QT-001 Đào Gia Bảo Nam 12/10/1997 Long An D10B1

2 QT-002 Trương Thị Bình Nữ 02/01/1997 Đồng Tháp D10B1

3 QT-003 Huỳnh Văn Cường Nam 20/04/1993 An Giang D10E1

4 QT-004 Trương Thị Anh Đào Nữ 24/09/1989 Tây Ninh D10B1

5 QT-005 Nguyễn Duy Dương Nam 22/08/1992 Thanh Hóa D10B1

6 QT-006 Trần Nhựt Duy Nam 12/06/1998 An Giang D9B4

7 QT-007 Tạ Minh Thùy Duyên Nữ 06/05/1998 TP.HCM D9B4

8 QT-008 Trần Thị Mỹ Hằng Nữ 14/08/1994 Đồng Tháp D10E1

9 QT-009 Trần Phúc Hậu Nam 24/08/1995 TP.HCM D9A2

10 QT-010 Nguyễn Mai Hòa Nam 10/07/1996 Tây Ninh D8A3

11 QT-011 Nguyễn Văn Hòa Nam 16/12/1988 Tp.HCM D10E1

12 QT-012 Huỳnh Thị Lệ Huyền Nữ 16/06/1997 Trà Vinh D9B4

13 QT-013 Lê Thị Mộng Kha Nữ 1993 Trà Vinh D10B1

14 QT-014 Hoàng Nguyên Khoa Nam 26/06/1997 Đồng Tháp D10B1

15 QT-015 Nguyễn Thị Diễm Linh Nữ 15/10/1994 Bến Tre D10E1

16 QT-017 Nguyễn Trà Mi Nữ 21/07/1997 An Giang D8A3

17 QT-020 Nguyễn Tấn Phát Nam 05/12/1997 Đồng Tháp D10E1

18 QT-021 Nguyễn Thành Phúc Nam 29/09/1994 TP.HCM D7A5

19 QT-022 Trần Đức Quân Nam 30/09/2000 TP.HCM D8F1

20 QT-023 Phan Thị Quỳnh Nữ 19/02/1994 Nghệ An D10B1

21 QT-025 Lê Thị Phương Thảo Nữ 18/06/1991 An Giang D9VBB4-15

22 QT-027 Nguyễn Thị Trâm Nữ 13/10/1998 Quảng Ngãi D9A2

23 QT-028 Lê Thị Huyền Trang Nữ 22/06/1998 Thanh Hóa D10B1

24 QT-029 Hồ Hồng Tuyết Trinh Nữ 10/03/1995 Ninh Thuận D10B1

25 QT-032 Lữ Thị Hà Vi Nữ 12/06/1997 Quảng Ngãi D9E2

Hiện diện :……………….

Vắng :………………. Tổng số bài thi:……………….

1. Giám Thị 1:……………………………………………Giáo viện chấm thi 1:………………………………..

2. Giám Thị 2:……………………………………………Giáo viện chấm thi 2:………………………………..

Thư Ký Hội Đồng 
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Tp.Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2019

Chủ Tịch Hội Đồng Thi Tốt Nghiệp
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HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP KHÓA 9

7h00 - Ngày thi : 12/01/2019

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP 
KHÓA : 2016 - 2018 -  HỆ CHÍNH QUI - KHÓA 9 ĐỢT  3,4 - KHÓA 10 ĐỢT 1

NGÀNH : DƯỢC SỸ TRUNG CẤP 
MÔN THI :TH.BÀO CHẾ



 SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP HCM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

1 QT-001 Đào Gia Bảo Nam 12/10/1997 Long An D10B1

2 QT-002 Trương Thị Bình Nữ 02/01/1997 Đồng Tháp D10B1

3 QT-003 Huỳnh Văn Cường Nam 20/04/1993 An Giang D10E1

4 QT-004 Trương Thị Anh Đào Nữ 24/09/1989 Tây Ninh D10B1

5 QT-005 Nguyễn Duy Dương Nam 22/08/1992 Thanh Hóa D10B1

6 QT-006 Trần Nhựt Duy Nam 12/06/1998 An Giang D9B4

7 QT-007 Tạ Minh Thùy Duyên Nữ 06/05/1998 TP.HCM D9B4

8 QT-008 Trần Thị Mỹ Hằng Nữ 14/08/1994 Đồng Tháp D10E1

9 QT-009 Trần Phúc Hậu Nam 24/08/1995 TP.HCM D9A2

10 QT-010 Nguyễn Mai Hòa Nam 10/07/1996 Tây Ninh D8A3

11 QT-011 Nguyễn Văn Hòa Nam 16/12/1988 Tp.HCM D10E1

12 QT-012 Huỳnh Thị Lệ Huyền Nữ 16/06/1997 Trà Vinh D9B4

13 QT-013 Lê Thị Mộng Kha Nữ 1993 Trà Vinh D10B1

14 QT-014 Hoàng Nguyên Khoa Nam 26/06/1997 Đồng Tháp D10B1

15 QT-015 Nguyễn Thị Diễm Linh Nữ 15/10/1994 Bến Tre D10E1

16 QT-017 Nguyễn Trà Mi Nữ 21/07/1997 An Giang D8A3

17 QT-020 Nguyễn Tấn Phát Nam 05/12/1997 Đồng Tháp D10E1

18 QT-021 Nguyễn Thành Phúc Nam 29/09/1994 TP.HCM D7A5

19 QT-022 Trần Đức Quân Nam 30/09/2000 TP.HCM D8F1

20 QT-023 Phan Thị Quỳnh Nữ 19/02/1994 Nghệ An D10B1

21 QT-025 Lê Thị Phương Thảo Nữ 18/06/1991 An Giang D9VBB4-15

22 QT-027 Nguyễn Thị Trâm Nữ 13/10/1998 Quảng Ngãi D9A2

23 QT-028 Lê Thị Huyền Trang Nữ 22/06/1998 Thanh Hóa D10B1

24 QT-029 Hồ Hồng Tuyết Trinh Nữ 10/03/1995 Ninh Thuận D10B1

25 QT-032 Lữ Thị Hà Vi Nữ 12/06/1997 Quảng Ngãi D9E2

26 QT-018 Thang Phú Minh Nam 22/02/1994 TP.HCM DD9A1

27 QT-031 Trần Khiêm Tùng Nam 14/9/1977 Cần Thơ Y10VBE1

28 QT-016 Cao Thị Lương Nữ 13/10/1993 Quảng Bình Y9VBE2

Hiện diện :……………….

Vắng :………………. Tổng số bài thi:……………….

1. Giám Thị 1:……………………………………………Giáo viện chấm thi 1:………………………………..

2. Giám Thị 2:……………………………………………Giáo viện chấm thi 2:………………………………..

Tp.Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2018

Thư Ký Hội Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Thi Tốt Nghiệp

13h00 - Ngày thi : 12/07/2018

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP KHÓA 9

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP 
KHÓA : 2016 - 2018 -  HỆ CHÍNH QUI - KHÓA 9 ĐỢT   3,4 - KHÓA 10 ĐỢT 1

NGÀNH : DƯỢC SỸ TRUNG CẤP 
MÔN THI : TH. DƯỢC LIỆU
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 SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP HCM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG                                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

1 QT-001 Đào Gia Bảo Nam 12/10/1997 Long An D10B1

2 QT-002 Trương Thị Bình Nữ 02/01/1997 Đồng Tháp D10B1

3 QT-003 Huỳnh Văn Cường Nam 20/04/1993 An Giang D10E1

4 QT-004 Trương Thị Anh Đào Nữ 24/09/1989 Tây Ninh D10B1

5 QT-005 Nguyễn Duy Dương Nam 22/08/1992 Thanh Hóa D10B1

6 QT-006 Trần Nhựt Duy Nam 12/06/1998 An Giang D9B4

7 QT-007 Tạ Minh Thùy Duyên Nữ 06/05/1998 TP.HCM D9B4

8 QT-008 Trần Thị Mỹ Hằng Nữ 14/08/1994 Đồng Tháp D10E1

9 QT-009 Trần Phúc Hậu Nam 24/08/1995 TP.HCM D9A2

10 QT-010 Nguyễn Mai Hòa Nam 10/07/1996 Tây Ninh D8A3

11 QT-011 Nguyễn Văn Hòa Nam 16/12/1988 Tp.HCM D10E1

12 QT-012 Huỳnh Thị Lệ Huyền Nữ 16/06/1997 Trà Vinh D9B4

13 QT-013 Lê Thị Mộng Kha Nữ 1993 Trà Vinh D10B1

14 QT-014 Hoàng Nguyên Khoa Nam 26/06/1997 Đồng Tháp D10B1

15 QT-015 Nguyễn Thị Diễm Linh Nữ 15/10/1994 Bến Tre D10E1

16 QT-017 Nguyễn Trà Mi Nữ 21/07/1997 An Giang D8A3

17 QT-020 Nguyễn Tấn Phát Nam 05/12/1997 Đồng Tháp D10E1

18 QT-021 Nguyễn Thành Phúc Nam 29/09/1994 TP.HCM D7A5

19 QT-022 Trần Đức Quân Nam 30/09/2000 TP.HCM D8F1

20 QT-023 Phan Thị Quỳnh Nữ 19/02/1994 Nghệ An D10B1

21 QT-025 Lê Thị Phương Thảo Nữ 18/06/1991 An Giang D9VBB4-15

22 QT-027 Nguyễn Thị Trâm Nữ 13/10/1998 Quảng Ngãi D9A2

23 QT-028 Lê Thị Huyền Trang Nữ 22/06/1998 Thanh Hóa D10B1

24 QT-029 Hồ Hồng Tuyết Trinh Nữ 10/03/1995 Ninh Thuận D10B1

25 QT-032 Lữ Thị Hà Vi Nữ 12/06/1997 Quảng Ngãi D9E2

26 QT-018 Thang Phú Minh Nam 22/02/1994 TP.HCM DD9A1

27 QT-031 Trần Khiêm Tùng Nam 14/9/1977 Cần Thơ Y10VBE1

28 QT-016 Cao Thị Lương Nữ 13/10/1993 Quảng Bình Y9VBE2

Hiện diện :……………….

Vắng :………………. Tổng số bài thi:……………….

1. Giám Thị 1:…………………………………………… Giáo viện chấm thi 1:………………………………..

2. Giám Thị 2:…………………………………………… Giáo viện chấm thi 2:………………………………..

Tp.Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2018

Thư Ký Hội Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Thi Tốt Nghiệp

17h00 - Ngày thi : 12/07/2018

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP KHÓA 9

DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP 
KHÓA : 2016 - 2018 -  HỆ CHÍNH QUI - KHÓA 9 ĐỢT   3,4 - KHÓA 10 ĐỢT 1

NGÀNH : DƯỢC SỸ TRUNG CẤP 
MÔN THI : TH. HÓA DƯỢC

ĐIỂM 
GHI

CHÚ

S

T

T

SỐ BÁO 

DANH 
HỌ VÀ TÊN PHÁI NGÀY SINH

NƠI

SINH
LỚP

SỐ 

THĂM
KÝ TÊN 


